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TÓM TẮT

Đặt vấn đề:  Mất vững trước khớp vai do tổn thương Bankart gây trật khớp vai tái hồi là một tổn thương tương đối phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Điều trị tổn thương này qua nội soi vừa phục hồi được giải phẫu dây chằng của khớp vừa phục hồi vận động khớp lại rất thẩm mỹ vì đường mổ nhỏ. Nghiên cứu này đánh giá kết quả điều trị tổn thương Bankart bằng nội soi trên 42 bệnh nhân tại khoa chi trên bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM nhằm rút ra ưu khuyết của một phương pháp điều trị mới sử dụng kỹ thuật cao. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu mô tả trên 42 bệnh nhân được điều trị mất vững khớp vai do tổn thương Bankart với thời gian theo dõi và đánh giá kết quả bằng thang điểm Rowe và Zarins. Kết quả: 42 bệnh nhân trong nghiên cứu với thời gian theo dõi trung bình là 29,6 tháng và đạt được kết quả đánh giá theo thang điểm Rowe và Zarins là: 73,8% tốt; khá 14,28%; trung bình 9,52% ; xấu 2,4%. Hầu như các bệnh nhân đều hài lòng với kết quả đạt được. Kết luận: Nội soi khớp vai điều trị mất vững trước do tổn thương Bankart là một kỹ thuật mới, tiên tiến được áp dụng đầu tiên ở nước ta đã cho kết quả đáng khích lệ có tiến bộ hơn là mổ mở để điều trị. Vì vậy kỹ thuật này nên nhân rộng để điều trị cho các bệnh nhân bị tổn thương gây trật khớp vai tái hồi đa số xảy ra ở người trẻ.
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SUMMARY

ARTHROSCOPIC BANKART LESION REPAIR FOR ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY

Background: Anterior shoulder instability due to Bankart lesion which causes recurrent shoulder dislocation is common in Vietnam and around the world. Arthroscopic Bankart lesion repair can anatomically restore the ligaments and can restore shoulder function with small skin incision. This research evaluate the result of arthroscopic Bankart lesion repair in 42 patients treated in the upper limb ward in HTO to figure out the advantages and disadvantages of this modern technique. Method: 42 patients were prospectively researched. They all had anterior shoulder instability due to Bankart lesion. The result was evaluated after each time period using Rowe and Zarins’s scale. Result: 42 patients have mean follow up time of 29.6 months and were evaluated by Rowe and Zarins’s scale in which 73.8% have good result, 14.28% have fair result, 2.4% have bad result. Most of the patients satisfied with the result. Conclusion: Arthroscopic Bankart lesion repair to treat shoulder instability is a modern techniquefirst-time applied in our country which brings better result in comparison with open technique. This technique should be widely applied in treatment for patients with anterior shoulder instability.
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